Phụ lục II
(Kèm theo công văn số 6110/TCHQ-GSQL ngày 24 tháng 11 năm 2023)
	TÊN DOANH NGHIỆP KHAI HẢI QUAN
-------
	


BẢNG KÊ CHI TIẾT HÀNG HÓA
(HÀNG XUẤT KHẨU)
Cửa khẩu xuất: (1)
	STT
	Họ tên, địa chỉ người XK
	Số vận đơn
	Tên hàng
	Số lượng kiện, gói
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Trị giá tính thuế
	Trọng lượng
	Xuất xứ
	Ghi chú

	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
	....ngày... tháng.... năm....
NGƯỜI KHAI HẢI QUAN (13)


Phụ lục III
(Kèm theo công văn số 6110/TCHQ-GSQL ngày 24 tháng 11 năm 2023)
CỤC HẢI QUAN...
CHI CỤC HẢI QUAN....
DANH SÁCH HÀNG HÓA KIỂM TRA THỰC TẾ TRỰC TIẾP
Số tờ khai: ………………………..
Ngày tờ khai: ……………………..
	STT
	Số vận đơn
	Người xuất khẩu/người nhập khẩu
	Số lượng gói, kiện
	Ghi chú

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Ý kiến của cơ quan hải quan: ...(6)….
	NGƯỜI KHAI HẢI QUAN (7)
(Ký, đóng dấu)
	....ngày... tháng.... năm....
CÔNG CHỨC KIỂM TRA (8)
(Ký, đóng dấu công chức)


Lưu ý: Đối với hàng xuất khẩu tại ô số (3) khai tên người xuất khẩu. Đối với hàng nhập khẩu tại ô số (3) khai tên người nhập khẩu.
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